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Điện thoại Email

1
Nguyễn Thành 

Công
1979 0 ĐH LS&ĐL

TH Bùi Thị 

Xuân
Quy Nhơn

093331639

1

thanhcongnguyen792

2@gmail.com

2
Nguyễn Thanh 

Kiều
1982 1 ĐHSP LS&ĐL TH Ngô Quyền Quy Nhơn

092727099

9

ngtkieu82@gmail.co

m

3 Phan Thanh Đề 1963 0 CĐSP LS&ĐL TH Ngô Quyền Quy Nhơn
039896859

7

phanthanhdeqn@gm

ail.com

4
Đặng Minh 

Vương
1978 0

ĐHSPT

H
LS&ĐL TH Nhơn Phú Quy Nhơn

090355315

0

anXuanvuong@gmai

l.com

5
Nguyễn Thị 

Thúy Quyên
1979 1

ĐHSPT

H
LS&ĐL TH Nhơn Phú Quy Nhơn

039830033

0

huongquyen1979@g

mail.com

6
Võ Thị Hoài 

Thương
1998 1

CĐSPT

H
LS&ĐL TH Nhơn Phú Quy Nhơn

096950424

8

thuonga6.200498@g

mail.com

7
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm
1995 1

CĐSPT

H
LS&ĐL TH Nhơn Phú Quy Nhơn

035896806

3

tamnguyen.200695@

gmail.com

8 Lê Thị Nghi 1989 1
ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Nhơn 

Bình
Quy Nhơn

093488408

8

thinghiqn@gmail.co

m

9
Nguyễn Thị 

Quỳnh Sương
1994 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Nhơn 

Bình
Quy Nhơn

038541409

3

quynhsuong94@gma

il.com

10 La Văn Thái 1973 0 ĐH LS&ĐL
TH Trần Quốc 

Toản
Quy Nhơn

039424864

9

lavanthai02@gmail.c

om

11 Đỗ Thị Chỉnh 1972 1 ĐH LS&ĐL
TH Trần Quốc 

Toản
Quy Nhơn

098467749

6

dothichinh2010@gm

ail.com

12
Phan Thị Tuyết 

Phương
20/05/1975 1 Đại học LS&ĐL

TH Hoàng 

Quốc Việt
Quy Nhơn

091645845

6

tuyetphuonghqv@gm

ail.com

13
Huỳnh Thị 

Thủy
12/11/1978 1 Đại học LS&ĐL

TH Hoàng 

Quốc Việt
Quy Nhơn

0983 849 

239

thuyhoangquocviet@

gmail.com

14 Lê Thị Thu 1974 1 Đại học LS&ĐL
TH Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

093580935

3
thuthd74@gmail.com

15
Trần Thị Thu 

Hà
1980 1 Đại học LS&ĐL

TH Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

098830638

6

mesusu80@gmail.co

m

16 Trần Thị Hoa 1972 1
ĐHSPG

DTH
LS&ĐL

TH Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

091518105

7
hoathd@gmail.com

17 Trần Thị Hồng 1973 1 Đại học LS&ĐL
TH Trần Quốc 

Tuấn
Quy Nhơn

093616568

3

tranhongtqt@gmail.c

om

18 Trần Thị Hiền 1978 1 Đại học LS&ĐL
TH Trần Quốc 

Tuấn
Quy Nhơn

094602771

7

tranhienphuong456

@yahoo.com.vn

19
Trần Thị Thúy 

Phượng
1976 1 ĐHSP LS&ĐL TH Hải Cảng Quy Nhơn

090597323

2

Phuongg200910@g

mail.com 

20
Nguyễn Trần 

Hoa Xuân
1977 1

ĐH 

SPGDT

H

LS&ĐL TH Lê Lợi Quy Nhơn
097711015

6

hoaXuan28nd@gmai

l.com

21 Văn Thị  Loan 1976 1

ĐH 

SPGDT

H

LS&ĐL TH Lê Lợi Quy Nhơn
038493536

9

loanhaicang@gmail.c

om

GVCC hỗ trợ: Lê Minh Ái - Trƣờng Tiểu học Trần Hƣng Đạo

- Điện thoại: 0905763201 - Email: leminhai0110@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN, HUYỆN TUY PHƢỚC



22
Đỗ Thị Minh 

Vân
1979 1

ĐHSPG

DTH
LS&ĐL

TH Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

098708525

1

minhvan.nguyenkhuy

en@gmail.com

23
Hà Thị Thanh 

Thủy
1979 1

ĐHSPG

DTH
LS&ĐL

TH Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

093579922

9

hathanhthuy1807@g

mail.com

24
Nguyễn Thị 

Thu Cẩn
1975 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Lý Thường 

Kiệt
Quy Nhơn

091585092

7

nguyenthithcan74@g

mail.com

25
Trần Thị Ái 

Thủy
1975 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Lý Thường 

Kiệt
Quy Nhơn

097323117

1
aithuyltk@gmail.com

26
Nguyễn Thị 

Minh Trang
1975 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Lý Thường 

Kiệt
Quy Nhơn

098452076

6

minhtrangqn75@gma

il.com

27 Võ Thị Tuyền 1970 1 Đại học LS&ĐL TH Trần Phú Quy Nhơn 0,3535626
tuyenthang123@gma

il.com

28
Hồ Thị Phương 

Thảo
1973 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Ngô Mây Quy Nhơn

090629268

5

phuongthao190973n

mqn@gmail.com

29 Huỳnh Thành 1968 0 Cử nhân LS&ĐL
TH Võ Văn 

Dũng
Quy Nhơn

093487668

5

giaovien1968@yaho

o.com.vn

30
Đậu Thị Thanh 

Nguyệt
1978 1 Cử nhân LS&ĐL

TH Võ Văn 

Dũng
Quy Nhơn

090699443

9

thanhbinh1504@gma

il.com

31
Nguyễn Thị 

Diễm Kiều
1981 1

ĐHSP 

TH
LS&ĐL

TH Nguyễn 

Văn Cừ
Quy Nhơn

085903699

9

vankieu2608@gmail.

com

32
Trần Thị Bích 

Ni
1994 1

ĐHSP 

TH
LS&ĐL

TH Nguyễn 

Văn Cừ
Quy Nhơn

098379386

4

tranthibichni512@g

mail.com

33
Hồ Thị Tuyết 

Trinh
1981 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Quang 

Trung
Quy Nhơn

090645439

7

hothituyettrinhqn81

@gmail.com

34
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền
1980 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Quang 

Trung
Quy Nhơn

091363536

7

thanhtuyenqn80@gm

ail.com

35
Võ Thị Ngọc 

Bích
1992 1 Đại học LS&ĐL TH Nhơn Hội Quy Nhơn

034527811

2

ngocbichvo0991@g

mail.com

36 Huỳnh Thị Tâm 1966 1 Đại học LS&ĐL TH Nhơn Hội Quy Nhơn
091419801

4

tamtieuhoc1966@gm

ail.com

37
Nguyễn Thị Ái 

Quỳnh
12/08/1994 1 ĐH LS&ĐL

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy Nhơn 899933657
quynhnta.quynhon@i

school.edu.vn

38 Ngô Văn Huệ 1968 0 ĐHSP LS&ĐL
TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 346857511

ngovanhue999@gma

il.com

39
Huỳnh Hữu 

Đức
1968 0

Cao 

đẳng
LS&ĐL

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
396296248

huynhduc020468@g

mail.com

40 Dương Thị Lân 1985 1 ĐHSP LS&ĐL
TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
972103076

tinhlan85@gmail.co

m

41
Lê Thị Hồng 

Tâm
1978 1 ĐHSP LS&ĐL

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
976524358

hongtam.an2@gmail.

com

42 Trần Văn Ký 1962 0
Cao 

đẳng
LS&ĐL

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
388581595

tranvankypan2@gma

il.com

43
Nguyễn Thị 

Kiều
1981 1

TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
978282989

Kieu081989@gmail.

com

44
Trần Thị Gia 

Khương
1969 1

TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
397281550

giakhuong25@gmail.

com

45 Lê Thị Mỹ Anh 1967 1
TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
389141963

myanh095@gmail.co

m

46
Phạm Thị 

Trang Đài
1991 1

TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

pttdtrangdai@gmail.c

om

47
Đoàn Thị Minh 

Quang
1968 1

TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

quang01668@gmail.

com

48
Nguyễn Tấn 

Duy
1996 0

TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
937886256

nguyentanduy010119

96@gmail.com

49
Đoàn Thị Hải 

Vy
1997 1

TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
336909323

doanhaivy1997@gm

ail.com

50
Trưng Diệu 

Hoàng Nguyên
1972 1

TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 3 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
358189997

hoangnguyenps3@g

mail.com



51
Man Đức 

Nguyện 
1976 0

TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
373798299

linhkienlaptop66@g

mail.com

52 Bùi Văn Tám 1965 0
TC Âm 

nhạc
LS&ĐL

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
935354758

vantam1965@gmail.

com

Danh sách này gồm có 52 người./.
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1 Đỗ Thị Kim Chi 1973 1
ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn An An Nhơn 336164487

kimchido2013@gmai

l.com

2
Nguyễn Thị 

Thanh 
1968 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Nhơn 

Phong
An Nhơn 375490485

thithanhnhonphong

@gmail.com

3 Trần Thành Sơn 1964 0
ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Hạnh An Nhơn 326000173

sontranbd@gmail.co

m

4
Nguyễn Tấn 

Hải
1967 0

ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Hạnh An Nhơn 974783818

nguyentanh36@yaho

o.com

5
Châu Thành 

Yển
1966 0

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 9,351E+09

chauthanhyen106196

6@gmail.com

6 Ngô Thị Mai 1976 1
ĐHSPT

H
LS&ĐL TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.70345726

5

ngomaii76@gmail.co

m

7 Trần Văn Xuân 1962 0
ĐHSPT

H
LS&ĐL TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.36581536

6

Xuantranvan152@g

mail.com

8 Trần Hữu Tấn 1963 0 THSP LS&ĐL TH Nhơn Mỹ An Nhơn 397603709
tranhuutan3709@gm

ail.com

9 Võ Mai 1971 0
ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Mỹ An Nhơn 379364877

Vomainhonmy1@gm

ai.com

10
Lê Thị Thanh 

Đài
1968 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 358178768

lethithanhdai1968@g

mail.com

11 Đoàn Thị Hân 1971 1
ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 984449790

doanhanvinhphu@g

mail.com

12 Mai Thị Lợi 1976 1
ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 987028691

caploi1976@gmail.c

om

13 Trần Văn Ngọc 1963 0
CĐSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Nhơn 

Thành
 An Nhơn

097 

2693593

tranduyquangqt2412

@gmail.com

14
Trần Đình 

Dũng
1970 0

ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Phúc An Nhơn 392590470

dinhdung13877@gm

ail.com

15 Tạ Chí Khánh 1966 0
ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Phúc An Nhơn 988546942

tachikhanh@gmail.c

om

16 Nguyễn Thị Dư 1967 1
ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Lộc An Nhơn 389548059

thidunguyen1967@g

mail.com

17
Đỗ Thị Thanh 

Thảo
1985 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Lộc An Nhơn 868782345

kuking2808@gmail.c

om

18 Phan Vân Lạc 1969 0 ĐHSP LS&ĐL TH Nhơn Thọ An Nhơn 383341694
phanvanlac060769@

gmail.com

19
Nguyễn Thị 

Yến
1974 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Thọ An Nhơn 395669699

nguyenthiyenntho1@

gmail.com

20
Nguyễn Thị 

Ngọc My
1994 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Nhơn Tân An Nhơn 332412996

mynguyen07031994

@gmail.com

21
Dương Thị 

Phụng
1971 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 387018531

pd000755@gmail.co

m

22
Nguyễn Thị 

Ánh
1971 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 935832550

anhnhonhung2@gma

il.com

23
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
1976 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 702727422

tch.phuongthao@gm

ail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN, HUYỆN PHÙ CÁT

GVCC hỗ trợ: Phạm Thị Thuận - Trƣờng Tiểu học số 1 Cát Tài

- Điện thoại: 0378798270 - Email: phamthuantai2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24
Lê Thị Minh 

Đào
1976 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 978026679

leminhdao1976@gm

ail.com

25
Nguyễn Văn 

Vinh
1971 0

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 935250622

vanvinh982@gmail.c

om

26 Bùi Văn Lợi 1963 0
ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Nhơn 

Khánh
An Nhơn 766623707

buivanloi.nk@gmail.

com

27
Lê Thị Minh 

Tâm
1979 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH 1 Nhơn 

Hòa
An Nhơn 356061766

minhtam20879@gma

il.com

28
Thái Thị Ngọc 

Sanh
1973 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH 1 Nhơn 

Hòa
An Nhơn 359937017

thaithingocsanh1973

@gmail.com

29 Trần Yến Tâm 1994 1
ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH 2 Nhơn 

Hoà
 An Nhơn 869732771

likiwang0101@gmail

.com

30
Lê Thị Thu 

Thảo
20/4/1990 1

ĐHSPT

H
LS&ĐL TH Cát Thành Phù Cát

038205553

7

thuthaothct@gmail.c

om

31 Bùi Văn Sang 20/06/1973 0 ĐHSP LS&ĐL
TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

098340810

9

buivansangck1@gma

il.com

32 Huỳnh Bảo Ân 10/01/1978 0 ĐHSP LS&ĐL
TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

038703017

6

huynhbaoan97@gma

il.com

33 Lê Tấn 24/10/1962 0 ĐHSP LS&ĐL
TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

035515056

5

letrongtancm3@gmai

l.com

34 Nguyễn Thị Tơ 21/05/1905 1 ĐHSP LS&ĐL TH Cát Tài Phù Cát X
098114607

9

nguyenthitoct@gmail

.com

35
Nguyễn Thị 

Bích Lệ
03/06/1905 1 ĐHSP LS&ĐL TH Cát Tài Phù Cát X

097753114

8

nguyenthibichletai2

@gmail.com

36
Nguyễn Võ 

Kim Thoa
01/01/1994 1 ĐHSP LS&ĐL

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

097716855

0

nguyenvokimthoa@g

mail.com

37
Vương Thị 

Hồng Hát
04/09/1967 1 ĐHSP LS&ĐL

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

039442194

5

vuongthihonghat@g

mail.com

38
Nguyễn Phúc 

Nhung
30/05/1905 0

ĐHSP 

TH
LS&ĐL

TH Số 2 Cát 

Hanh
Phù Cát 943993623

nhungcathanh2@gm

ail.com

39
Lê Thị Thùy 

Trang
27/03/1995 1 CĐSP LS&ĐL TH Cát Hiệp Phù Cát

036640360

9

lethithuytrang622@g

mail.com

40
Đặng Vinh 

Quang
18/05/1905 0

ĐHSPT

H
LS&ĐL TH Cát Lâm Phù Cát X

038261088

9

quangdvpc@gmail.c

om

41
Nguyễn Hữu 

Danh
15/05/1905 0 CĐTH LS&ĐL TH Cát Sơn Phù Cát X

088622674

2

nguyenhuudanhcs@g

mail.com

42
Trần T Bích 

Hiền
22/10/1976 1 Đại học LS&ĐL

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

091719126

0

tranthibichhiengv@g

mail.com

43
Trần T Thanh 

Phương
02/01/1982 1 Đại học LS&ĐL

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

098618620

0

thanhphuongnm1@g

mail.com

44
Trần Thị 

Phượng
10/01/1981 1 ĐHSP LS&ĐL

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

037401657

7

phuongtranphucat@g

mail.com

45
Lê Thị Thu 

Huyền
29/05/1905 1

ĐHGDT

H
LS&ĐL

TH số 1 Cát 

Tân
Phù Cát 977368562

Lethithuhuyen754@

gmail.com

46
Nguyễn Thị 

Thúy
30/01/1969 1 CĐ LS&ĐL

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

0912 376 

127

nguyenthithuy8049@

gmail.com

47
Võ Thị Thanh 

Hiệp
05/01/1982 1 ĐHSP LS&ĐL

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

091687060

0

thanhhiepvo82@yah

oo.com.vn

48 Lê Thị Hợp 22/07/1980 1
ĐHSPT

H
LS&ĐL

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

098739704

5

Tranthanhphucat@g

mail.com

49
Nguyễn Thị 

Mỹ Yên
17/11/1981 1

ĐHSPT

H
LS&ĐL

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

098585139

2

nguyenmyyen1981@

gmail.com

50
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
23/05/1905 1 CĐ LS&ĐL

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

083541663

7

mydungct2@gmail.c

om

51
Nguyễn Trung 

Nguyên
18/06/1905 0 ĐH LS&ĐL

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

096764730

5

trungnguyen.vnz@g

mail.com

52
Nguyễn Thị 

Thu Thủy
20/05/1905 1 CĐ LS&ĐL

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

035759847

3

thuthuycatnhon2@g

mail.com

53
Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 
12/11/1992 1

TCGDT

H
LS&ĐL TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

702682357

bichngoctthpt@gmail

.com

54
Võ Thị Mỹ 

Duyên
06/06/1969 1

ĐHGDT

H
LS&ĐL TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

338128144

vothimyduyechpc@g

mail.com

55
Nguyễn Hùng 

Anh
22/12/1966 0

CĐGDT

H
LS&ĐL TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

364118178

honganhs1cn@gmail.

com

mailto:thuthaothct@gmail.com
mailto:thuthaothct@gmail.com
mailto:huynhbaoan97@gmail.com
mailto:huynhbaoan97@gmail.com
mailto:nguyenthitoct@gmail.com
mailto:nguyenthitoct@gmail.com
mailto:nguyenthibichletai2@gmail.com
mailto:nguyenthibichletai2@gmail.com
mailto:nguyenvokimthoa@gmail.com
mailto:nguyenvokimthoa@gmail.com
mailto:vuongthihonghat@gmail.com
mailto:vuongthihonghat@gmail.com
mailto:lethithuytrang622@gmail.com
mailto:lethithuytrang622@gmail.com
mailto:quangdvpc@gmail.com
mailto:quangdvpc@gmail.com
mailto:nguyenhuudanhcs@gmail.com
mailto:nguyenhuudanhcs@gmail.com
mailto:tranthibichhiengv@gmail.com
mailto:tranthibichhiengv@gmail.com
mailto:phuongtranphucat@gmail.com
mailto:phuongtranphucat@gmail.com
mailto:nguyenthithuy8049@gmail.com
mailto:nguyenthithuy8049@gmail.com
mailto:Tranthanhphucat@gmail.com
mailto:Tranthanhphucat@gmail.com
mailto:nguyenmyyen1981@gmail.com
mailto:nguyenmyyen1981@gmail.com
mailto:mydungct2@gmail.com
mailto:mydungct2@gmail.com
mailto:trungnguyen.vnz@gmail.com
mailto:trungnguyen.vnz@gmail.com
mailto:thuthuycatnhon2@gmail.com
mailto:thuthuycatnhon2@gmail.com
mailto:honganhs1cn@gmail.com
mailto:honganhs1cn@gmail.com


56
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
24/12/1974 1 ĐHSP LS&ĐL TH Cát Hưng Phù Cát X

097221007

7

mydung153@yahoo.

com.vn

57
Trần Thiện 

Thanh
16/04/1969 0 ĐHTH LS&ĐL  TH Cát Thắng Phù Cát

091474374

9

tranthienthanhcatthan

g@gmail.com

58 Trần Văn Cảnh 20/11/1968 0
ĐHGDT

H
LS&ĐL TH Cát Chánh Phù Cát

038262329

4

tranvancanhcc@gmai

l.com

59 Nguyễn Chiêm 05/10/1977 0
ĐHGDT

H
LS&ĐL TH Cát Chánh Phù Cát

098526753

3

nguyenchiemhung@

gmail.com

60
Huỳnh Thị 

Như Thùy
09/10/1981 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL  TH Cát Tiến Phù Cát

098880980

8

nhuthuy910@gmail.c

om

61 Phạm Thị Hiền 20/02/1976 1
ĐH 

GDTH
LS&ĐL  TH Cát Tiến Phù Cát

077247623

4

vuonghiencattien@g

mail.com

62 Mai Hữu Nghĩa 17/07/1976 0 ĐHTH LS&ĐL TH  Cát Hải Phù Cát 392416895
Nghiamai209@gmail

.com

Danh sách này gồm có 62 người./.

mailto:tranthienthanhcatthang@gmail.com
mailto:tranthienthanhcatthang@gmail.com
mailto:tranvancanhcc@gmail.com
mailto:tranvancanhcc@gmail.com
mailto:nguyenchiemhung@gmail.com
mailto:nguyenchiemhung@gmail.com
mailto:nhuthuy910@gmail.com
mailto:nhuthuy910@gmail.com
mailto:vuonghiencattien@gmail.com
mailto:vuonghiencattien@gmail.com
mailto:Nghiamai209@gmail.com
mailto:Nghiamai209@gmail.com
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1 Hà  Văn Đức 28/04/1971 0 ĐH LS&ĐL TH Mỹ Phong Phù Mỹ 836904141
vanducmp@gmail.co

m

2 Lâm Thị Trọn 1970 1 ĐH LS&ĐL
 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 792354996

lamtron70@gmail.co

m

3
Trương Thị 

Bình
25/7/1972 1 ĐH LS&ĐL

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 369715882

binhtruong772@gma

il.com

4 Ngô Thị Út Nữ 07/03/1995 1
Cao 

đẳng
LS&ĐL

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 968598801

ngothiutnu95@gmail

.com

5 Võ Quế 1963 0 ĐH LS&ĐL TH Mỹ Tài Phù Mỹ 905008969
voque963@gmail.co

m

6
Nguyễn Thị 

Thu Thế
1968 1 ĐH LS&ĐL TH Mỹ Tài Phù Mỹ 364766750

thuthemt1@gmail.co

m

7
Võ Thị Hoài 

Thương
06/05/1974 1 ĐH LS&ĐL TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 327318578

vothihoaithuong092

@gmail.com

8 Huỳnh Thị Ngà 05/10/1974 1 ĐH LS&ĐL
TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 978525348

huyenngamc2@gmai

l.com

9
Nguyễn Thị 

Thu Quyền
02/12/1968 1 ĐH LS&ĐL

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 355914193

thuquyennguyen77@

gmail.com

10 Bùi Thị Lộc 1969 1 ĐH LS&ĐL
 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 352552019

thilocmh2@gmail.co

m

11
Nguyễn Văn 

Bình
1962 0 ĐH LS&ĐL

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 375080742

vanbinhmh3@gmail.

com

12 Lê Hồng Vũ 1969 0
Trung 

cấp
LS&ĐL

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 989471280

lehongvu69@gmail.c

om

13
Nguyễn Thị 

Thanh
1975 1 ĐH LS&ĐL

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 988148025

khathanh75@gmail.c

om

14
Nguyễn Thị 

Kim Huyền
17/05/1977 1 ĐH LS&ĐL

TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 393686990

kimhuyen990pm@g

mail. com

15
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
1970 1 ĐH LS&ĐL

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 988734137

nguyetnguyet1970@

gmail.com

16 Bùi Thị Thảo 1994 1 ĐH LS&ĐL
TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 962648836

thaobuithithao66@g

mail.com

17 Nguyễn Quang 04/10/1963 0 ĐH LS&ĐL
TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 356847403

nguyenquangab1963

@gmail.com

18
Nguyễn Thị 

Thạch
08/12/1969 1 ĐH LS&ĐL

TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 983437169

thacha1969@gmail.c

om

19
Nguyễn Thị 

Giáo 
03/01/1981 1 ĐH LS&ĐL TH Mỹ An Phù Mỹ 366984446

khanhoanh3@gmail.

com

20
Nguyễn Thị 

Kim Thiện
05/10/1978 1 ĐH LS&ĐL TH Mỹ An Phù Mỹ 978880644

kimthien78@gmail.c

om

21
Nguyễn Văn 

Điệp
29/01/1976 0 ĐH LS&ĐL TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 905340768

nguyenvandiepmyloi

@gmail.com

22
Phạm Thị Mỹ 

Lệ
13/10/1975 1 ĐH LS&ĐL TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 773450761

myle50356@gmail.c

om

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ, HOÀI ÂN

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Quốc - Trƣờng Tiểu học Số 2 Thị Trấn Phù Mỹ

- Điện thoại: 0984335467 - Email: ruavang467@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



23
Đặng Thị Bích 

Thủy
22/01/1979 1 ĐH LS&ĐL  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 914221919

bthuy2.4.6@gmail.co

m

24
Nguyễn Thị 

Xuân Yên
28/12/1970 1 ĐH LS&ĐL  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 376293245

Xuanyen.000@gmail

.com

25 Hồ Thái Hạnh 09/07/1970 0 ĐH LS&ĐL
 TH Số 2 Mỹ 

Phù Mỹ X 961687707
hothaihanh1970@gm

ail.com

26
Võ Thị Thu 

Sang
10/10/1972 0 ĐH LS&ĐL

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 914097338

thusangmt1@gmail.c

om

27 Phan Bá Tùng 10/11/1974 0 ĐH LS&ĐL
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 384212058

batung74@gmail.co

m

28
Võ Thị Ngọc 

Thanh
1969 1 ĐH LS&ĐL

TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 396025694

thanhnganbd9X@gm

ail.com

29
Võ Thị Ngọc 

Kiều Kim 
1979 1 ĐH LS&ĐL

TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 392421599

vomongdiep@gmail.

com

30
Nguyễn Thị 

Bích Viên
1979 1 ĐH LS&ĐL

TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 374373268

bichvien79@gmail.c

om

31 Lê Thị Hiền 1994 1
Cao 

đẳng
LS&ĐL

TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 368019500 lehienlee@gmail.com

32 Lê Minh Hoàng 1962 0 ĐH LS&ĐL TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 905207639
hoanganngai@gmail.

com

33
Trương Quang 

Bằng
1966 0 ĐH LS&ĐL TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 915188947

quangbangmh2@gm

ail.com

34 Đinh Văn Nột 1979 0 Ba na ĐH LS&ĐL TH Đak Mang Hoài Ân X 385989862
vannot041979@gmai

l.com

35 Huỳnh Thị Bích 1974 1 ĐH LS&ĐL TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 339892665
bichphongnd@gmail.

com

36 Võ Hồng Phong 1977 0 ĐH LS&ĐL TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 972408083
vohongphong76@gm

ail.com

37
Phạm Thị Minh 

Điệp
1981 1 ĐH LS&ĐL TH Ân Hữu Hoài Ân X 359734720

minhdiepgvah@gmai

l.com

38 Huỳnh Thị Thư 1968 1 ĐH LS&ĐL TH Ân Hữu Hoài Ân X 346859678
huynhthuthah@gmail

.com

39
Đặng Ngọc 

Đoàn
1966 0 ĐH LS&ĐL

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 383705357

tuyethoaian@gmail.c

om

40 Lê Trung Tín 1977 0 ĐH LS&ĐL
TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 977112972

gvtrungtin@gmail.co

m

41
Nguyễn Phước 

Bình
1962 0

Cao 

đẳng
LS&ĐL TH Ân Đức Hoài Ân 949661265

nguyenphuocbinh62

@gmail.com

42 Lê Văn Duyệt 1974 0 ĐH LS&ĐL TH Ân Đức Hoài Ân 974118127
duyetvan.cauvong@g

mail.com

43 Trần Văn Sửu 1965 0
Cao 

đẳng
LS&ĐL TH Ân Phong Hoài Ân 362471179

suutrananphong@gm

ail.com

44
Phan Thị 

Phượng
1971 1 ĐH LS&ĐL TH Ân Phong Hoài Ân 977678205

phuongap71@gmail.

com

45
Phan Thị Kim 

Yến
1973 1 ĐH LS&ĐL

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 985251898

kimyen73.kp@gmail.

com

46 Diệp Thúy Nga 1976 1 ĐH LS&ĐL
TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 888500936

thuyngatbh76@gmail

.com

47
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
1975 1 ĐH LS&ĐL

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 903153719

hien1975tdv@yahoo.

com.vn

48
Nguyễn Minh 

Cường
1975 0 ĐH LS&ĐL

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 818130215

cuonganthanh75@g

mail.com

49 Hồ Văn Châu 1969 0 ĐH LS&ĐL TH Ân Tín Hoài Ân 979377939
chauho1967@gmail.

com

50 Lê Thị Thu Nhã 1971 1 ĐH LS&ĐL TH Ân Mỹ Hoài Ân 398932096
thunha1971@gmail.c

om

51 Lê Văn Huy 1972 0
Cao 

đẳng
LS&ĐL TH Ân Mỹ Hoài Ân 392330073

nguyennhuha89@gm

ail.com

52 Đoàn Văn Hồng 1966 0 ĐH LS&ĐL
 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 966991341

hongthahd@gmail.co

m

53
Nguyễn Văn 

Sang
1969 0 ĐH LS&ĐL

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 945359251

sang.nguyen99@yah

oo.com



54
Trịnh Quốc 

Tĩnh
1970 0 ĐH LS&ĐL

TH Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X

0943 030 

213

qtinh1970@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 54 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

 tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học phụ 

trách

Đơn vị công 

tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

 vùng 

KK
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1 Võ Văn Tú 1975 0
ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
767411455

vantumyan@gmail.c

om

2
Ngô Thanh 

Điền
1972 0

TCSP 

Tiểu học
LS&ĐL TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
947913698

dienngothanh@gmail

.com

3 Đỗ Thị Trâm 1969 1 ĐH LS&ĐL TH Hoài Châu
Hoài 

Nhơn
387566296

tramhoaichau@gmail

.com

4 Lê Thành Ngôn 1978 0
ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
916329635

thanhngon1978@gm

ail.com

5
Phạm Thị 

Hồng Thuấn
1979 1

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
988422779

hongthuantqb2@gma

il.com

6
Trần Thị Kiều 

Loan
1992 1

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
345902169

kieuloan14121992@

gmail.com

7 Nguyễn Thị Đồ 1971 1
ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
335552553

thidotqb1@gmail.co

m

8
Lê Thanh 

Tường 
1975 0

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
366897168

leanhquan2004@gm

ail.com

9
Nguyễn Thanh 

Vũ
1981 0

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
839824292

thanhvu81111@gmai

l.com

10
Huỳnh Đình 

Thịnh
1975 0

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
868702359

thinhqchcb75@gmail

.com

11
Nguyễn Thị 

Thanh
1976 1

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
384101466

thithanhtqn1@gmail.

com

12
Dương Thanh 

Bằng
1996 0

ĐHSPT

H
LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
985533857

dthbang96@gnail.co

m

13
Nguyễn Dương 

Hồng
1972 0

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
384935800

duonghonghh2145@

gmail.com

14
Trương Ngọc 

Tiện
1978 0

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
978531042

ngoctien78@gmail.c

om

15
Nguyễn Thanh 

Tuấn
1992 0

TCSP 

Tiểu học
LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
355166984

nguyenthanhtuandhq

n@gmail.com

16 Tống Văn Long 1967 0
ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
365821598

tongvanlong1234@g

mail.com

17
Lê Thị Minh 

Phượng
1971 1

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
984831128

phuongle.19101971

@gmail.com

18 Võ Xuân Đào 1970 0
ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
987709277

daovo1970@gmail.c

om

19
Nguyễn Thị 

Nhung
1991 1

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
336689537

nguyenthinhung91@

gmail.com

20
Huỳnh Thị 

Thanh Vân
1992 1 ĐHSP LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
984930249

Keosuabo@gmail.co

m

21 Đỗ Ngọc Hùng 1963 0 ĐHSP LS&ĐL
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
985194471

hung.dongoc63@gm

ail.com

22
Phạm Thị Xuân 

Hương
1976 1

ĐHSP 

TH
LS&ĐL

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
358113923

Xuanhuonghh31976

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Dao Thi Lan - Trƣờng Tiểu học Số 1 Hoài Tân

- Điện thoại: 0984034195 - Email: lan88075@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN, HUYỆN AN LÃO



23
Văn Thị Xuân 

Dũng
1977 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 969552489

vanXuandung77@g

mail.com

24
Bùi Thị Thanh 

Thuỷ
1973 1

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
982128113

buithithanhthuy113

@gmail.com

25
Lê Thị Hồng 

Chi
1977 1

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
349478685

thihongchi1977@gm

ail.com

26 Võ Văn Hiệp 1996 0
CĐSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
984470977

vovanhiep1996@gm

ail.com

27
Nguyễn Ngọc 

Ánh
1964 0

CĐSP 

GDTH
LS&ĐL  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
778770584

nguyenngocanh1802

1964

28 Lâm Vũ Lộc 1996 0
THSP 

TH
LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
967914091

lamvuloc96@gmail.c

om

29 Hồ Xuân Anh 1969 0
ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
983440289

hXanh69@gmail.co

m

30
Mai Thị Thanh 

Thúy
1968 1

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
986730626

thanhthuymai68@gm

ail.com

31
Trần Văn 

Cường
1970 0 ĐH LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 384370210

cuong70hh@gmail.c

om

32
Nguyễn Thị 

Tâm
1998 1 ĐH LS&ĐL

TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 364790490

lydoluat1997@gmail.

com

33
Nguyễn Hoàng 

Trọng Khang
1969 0

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
984740235

nguyenhoangtrongkh

ang1969@gmail.com

34
Nguyễn Cao 

Sơn
1970 0

ĐHSP 

GDTH
LS&ĐL

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
918393324 sonn236@gmail.com

35
Nguyễn Hồng 

Khai
1970 0

CĐSP 

GDTH
LS&ĐL

TH số 1 An 

Hòa
An Lão X 352828604

khainguyenhong123

@gmail.com

36
Phan Ngọc 

Thành
20/12/1977 0 ĐH LS&ĐL

TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 962244737

thanhtienbd@gmail.c

om

37
Huỳnh Văn 

Thành
11/10/1970 0 ĐH LS&ĐL

TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 336387207

huynhvanthanhal@g

mail.com

38
Nguyễn Võ 

Minh Triết
25/11/1996 0 ĐH LS&ĐL TH Thị Trấn An Lão X 963347186

minhtrietthttal@gmai

l.com

39 Lương Văn Vũ 03/10/1969 0 ĐH LS&ĐL TH Thị Trấn An Lão X 978942029
vuluong05@gmail.co

m

40
Nguyễn Xuân 

Chương
03/02/1977 0 ĐHSP LS&ĐL TH An Hưng An Lão X 964560868

Xuanchuong2011@g

mail.com

41 Đinh Văn Tâm 1976 0 Hrê ĐHSP LS&ĐL TH An Vinh An Lão X 362013991
tamanvinh11@gmail.

com

42
Nguyễn Văn 

Thế
1974 0

ĐHSPT

H
LS&ĐL TH An Quang An Lão X 399578239

nguyenvanthe197413

11@gmail.com

Danh sách này gồm có 42 người./.
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1 Nguyễn Nhàn 20/02/1969 0 ĐH LS&ĐL TH Tây Thuận Tây Sơn 978485603
nhannguyentt69@gm

ail.com

2 Mai Thi Non 16/03/1977 1 ĐH LS&ĐL
TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 984453798

mainon77@yahoo.co

m.vn

3 Lê Thanh Quý 1979 0 ĐH LS&ĐL
 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 976526075

lequy010879@gmail.

com

4
Nguyễn Thị 

Huệ
1983 1 ĐH LS&ĐL

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 977572596

ng.huebt2@gmail.co

m.vn

5
Nguyễn Đình 

Cường
1978 0 ĐH LS&ĐL

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 942197859

tranthithuan_cuong@

yahoo.com.vn

6
Nguyễn Thị 

Kiều
1982 1 THSP LS&ĐL

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 973475570

kieunguyen.200482

@gmail.com

7 Trần Minh Pháp 1965 0 ĐHTH LS&ĐL TH Tây Phú Tây Sơn X 934756629
tphap603@gmail.co

m

8
Nguyễn Thị 

Trúc Ly 
1977 1 ĐHTH LS&ĐL TH Tây Phú Tây Sơn X 356153399

JHIN.ADN@gmail.c

om

9
Nguyễn Thị 

Bảo Dung
1971 1 ĐHTH LS&ĐL TH Tây Phú Tây Sơn X 702388219

baodung71@gmail.c

om

10 Cao Văn Cường 1977 0 ĐHSP LS&ĐL TH Tây Xuân Tây Sơn X 985245537
CuongtayXuan@gma

il.com

11
Trần Thị 

Thanh Hiền
1975 1 ĐHSP LS&ĐL TH Tây Xuân Tây Sơn X 935519331

hientX1975@gmail.c

om

12
Nguyễn Thị 

Bích Khương
1981 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 344540715

bichkhuongbn@gmai

l.com

13
Lê Thị Mỹ 

Hạnh
1969 1

ĐH 

GDTH
LS&ĐL

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 978799479

phamphuongtp2@gm

ail.com

14 Đào Mỹ Nga 1995 1 ĐHSP LS&ĐL
TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 976521393

nganho393@gmail.c

om

15
Lâm Thị Mỹ 

Linh
1971 1 ĐH LS&ĐL

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 385012416

mylinhvX1006@gma

il.com

16
Trương Thị 

Hồng Loan
1987 1 ĐH LS&ĐL

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 382268263

loantruongbn@gmail

.com

17
Đoàn Thị Ngọc 

Hương
13/11/1978 1 ĐHTH LS&ĐL

TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 978745213

huongdoanvX@yaho

o.com.vn

18 Đỗ Thị Mỹ Lệ 18/01/1980 1 ĐHTH LS&ĐL
TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 964246533

mylevX2@gmail.co

m

19
Nguyễn Thị 

Thanh Minh
30/03/1976 1 ĐHTH LS&ĐL

TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 931902596

nttthanhminh@gmail

.com

20
Huỳnh Thị 

Diễm Thúy
20/04/1973 1 ĐHSP LS&ĐL

TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 366702623

huynhdiemthuy280@

gmail.com

21
Nguyễn Thị 

Hiền
1974 1 ĐHSP LS&ĐL TH Bình Thành Tây Sơn 946285163

cohientthbt@gmail.c

om

22
Từ Thị Bích 

Nga
1977 1 ĐH LS&ĐL TH Bình Hòa Tây Sơn 359806089

tuthibichnga2610197

7@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH

GVCC hỗ trợ: Võ Thị Hồng Thủy - Trƣờng Tiểu học Vĩnh Thịnh

- Điện thoại: 0378788095 - Email: thuykien1971@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



23 Võ Quốc Bằng 1968 0 ĐH LS&ĐL TH Bình Hòa Tây Sơn 384696973
bangvoquoc@yahoo.

com.vn

24 Võ Thị Ngữ 1968 1 ĐH LS&ĐL TH Bình Hòa Tây Sơn 978799759
hoangbienvlXd@gm

ail.com

25
Nguyễn Thị 

Kim Dung
04/07/1970 1 ĐHSP LS&ĐL TH Tây Bình Tây Sơn 325725049

nguyenthikimdung74

1970@gmail.com

26 Tạ Chí Mãnh 1962 0 ĐH LS&ĐL TH Tây Vinh Tây Sơn 989289532
tachimanh@gmail.co

m

27 Nguyễn Thị Lệ 1968 1 ĐH LS&ĐL TH Tây An Tây Sơn 388517834
dunglebinhdinh@gm

ail.com

28 Lê Cẩm Thuy 1990 1 ĐH LS&ĐL TH Bình Tân Tây Sơn 389768929
camthuy2001@gmail

.com

29 Võ Thị Hằng 1970 1 ĐH LS&ĐL TH Bình Tân Tây Sơn 336148908
hangvothi.6789@gm

ail.com

30
Nguyễn Thị 

Minh Hiếu
12/12/1967 1

Cao 

đẳng
LS&ĐL

 TH Bình 

Thuận
Tây Sơn 384901248

ntmh.121267@gmail

.com

31
Hồ Hạnh 

Nguyên
1995 1 ĐHSP LS&ĐL

TH số 1 Canh 

Vinh
Vân Canh X #########

hanhnguyen9512a1

@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Minh Tâm
10/01/1970 1 ĐHSP LS&ĐL

TH số 2 Canh 

Vinh
Vân Canh X 394807059

nguyenthiminhtamcv

@gmail.com

33 Tô Văn Phí 15/12/1967 0 ĐHSP LS&ĐL
TH&THCS 

Canh Hiển
Vân Canh X 972376368

tovanphi67@gmail.c

om

34 Trần Ngọc Huy 1976 0 ĐHSP LS&ĐL TH Canh Hiệp Vân Canh X 395763010
tranngochuyvc@gma

il.com

35
Lê Thị Thu 

Hường
28/08/1981 1 ĐHSP LS&ĐL

TH TT  Vân 

Canh
Vân Canh X 336713083

huongvc81@gmai.co

m

36
Phạm Văn 

Năng
04/09/1971 0 ĐHSP LS&ĐL

TH Canh 

Thuận
Vân Canh X 393894247

vannang71@gmail.c

om

37
Nguyễn Thị 

Gương
30/05/1978 1 ĐHTH LS&ĐL TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 376862077

nguyenguonggv@gm

ail.com

38
Huỳnh Thị 

Trinh
11/02/1968 1 ĐHTH LS&ĐL TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 967894878

huynhtrinh1968@gm

ail.com

39
Nguyễn Thị 

Nhung
19/06/1976 1 ĐHTH LS&ĐL TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 978799774

nthinhung76@gmail.

com

40
Huỳnh Thị 

Thưởng
1977 1 ĐHSP LS&ĐL TH Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 396642482

huynhthuong.thvi 

nhhiep@gmai.com

41
Trương Văn 

Hiếu
20/10/1974 0 ĐH LS&ĐL TH Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 399833069

truongvanhieu@gmai

l.com

42
Nguyễn Văn 

Mẫn
26/09/1976 0 ĐH LS&ĐL TH Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 399094891

manthvinhson@gmai

l.com

43 Đặng Văn Cháu 14/06/1972 0 ĐH LS&ĐL
TH 

Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 349216671 chauh72@gmail.com

44
Nguyễn Thị 

Anh Tuấn 
19/03/1971 1 ĐH LS&ĐL

TH Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 357809372

anhtuan.thvinhquang

@gmail.com

45
Trần Minh 

Phụng
29/03/1969 0 ĐH LS&ĐL

TH Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 345453745

minhphung.thvinhqu

ang@gmail.com

46
Nguyễn Thị 

Thắm
1978 1 ĐH LS&ĐL

TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X 948468826

thithamgv78@gmail.

com

47
Nguyễn Duy 

Cảnh
1964 0

ĐHSPT

H
LS&ĐL

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 914453788

nguyenduycanh36@g

mail.com

48
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng
1970 1

ĐHSPT

H
LS&ĐL

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 334693106

anhhong.ththitran@g

mail.com

Danh sách này gồm có 48 người./.
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